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Phần I

Sự cần thiết xây dỰNG ĐỀ ÁN

i. cƠ SỞ THỰC TIỄN
Trong những năm qua huyện đã chú trọng phát triển chăn nuôi, phấn đấu đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp. Thực tiển cho thấy: Đối với chăn nuôi gia cầm, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, một số bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, H7N9, niu cát xơn... có nguy cơ phát sinh, lây lan cao, thị trường đầu ra không ổn định nên việc chăn nuôi gia cầm thiếu tính bền vững. Đối với chăn nuôi đại gia súc: chăn nuôi lợn nguồn thức ăn còn phụ thuộc thị trường, giá thành đầu vào cao, đầu ra thiếu ổn định nên phát triển đàn lợn gặp rất nhiều khó khăn; chăn nuôi trâu khó áp dụng phương thức chăn nuôi thâm canh nên chỉ duy trì và ổn định đàn trâu; đối với chăn nuôi bò vẫn có nhiều lợi thế hơn các loại vật nuôi khác và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện. Sau 5 năm thực hiện đề án chăn nuôi, đàn bò đã có chiều hướng chuyển biến tốt, tuy nhiên, việc chăn nuôi còn nhỏ lẻ, chưa tận dụng hết nguồn thức ăn, đồng cỏ tự nhiên bị thu hẹp, đàn bò chủ yếu vẫn giống địa phương, thể trọng tầm vóc nhỏ, chậm lớn, tỷ lệ thịt thấp nên hiệu quả chăn nuôi bò mang lại không cao. Giá thành cao chưa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, mặt khác hiện nay, do nhu cầu tiêu thụ thịt bò tăng cao, tại tỉnh ta, bình quân mỗi tháng có trên 4.000 con trâu, bò được nhập về thông qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Việt Nam là nước nhập khẩu bò thịt với số lượng tương đối lớn, bình quân mỗi năm ước tính nhập trên 200.000 con từ Úc, Thái Lan, Myanma với trọng lượng bình quân 500kg/con. Các giống bò thịt được nhập về chủ yếu là bò Brahman trắng, Droughtmaster… 

Phương thức chăn nuôi: hiện nay các hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống, quy mô hộ gia đình, kết hợp giữa chăn nuôi với trồng trọt, trâu, bò được chăn thả theo thời vụ khi các loại cây trồng được thu hoạch.

Chuồng trại: nhìn chung, chuồng trại của các hộ chăn nuôi đã được quan tâm đầu tư, Đông che, Hè thoáng, chất thải đã được xử lý, đặc biệt có những hộ đã xây dựng hầm Biogas. Nhiều hộ dân vùng ngập lũ đã đầu tư xây dựng chuồng tránh lũ.

Về thức ăn: mặc dù đồng cỏ tự nhiên, bãi chăn thả ngày càng bị thu hẹp do phát triển trồng rừng nhưng diện tích trồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò vẫn được duy trì và phát triển, đến nay toàn huyện có trên 400 ha cỏ trồng; ngoài ra người dân đã tận thu các phế, phụ phẩm nông nghiệp như: rơm, thân cây ngô, thân cây lạc… để làm thức ăn dự trữ trong mùa mưa rét.


 Công tác thú y: hiện nay, trên địa bàn có 1 Trạm Thú y, 20 trưởng Ban Thú y xã, thị trấn; 10 dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo bò đã được đào tạo, có chứng chỉ hành nghề, đây là điều kiện để người chăn nuôi tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật và phòng chống các loại dịch bệnh. Chỉ đạo tiêm phòng đạt kế hoạch, tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; nhờ vậy, trong 5 năm qua trên địa bàn cơ bản ngăn chặn và khống chế được các dịch bệnh nguy hiểm như bệnh lỡ mồm long móng và tụ huyết trùng... không để các loại bệnh lây lan thành dịch ra diện rộng.      

Thị trường tiêu thụ: Tuyên Hóa là huyện miền núi nhưng khá thuận lợi về giao thông cả đường sắt và đường bộ; cách khu kinh tế Vũng Áng 70 km; cách thành phố Đồng Hới 100km; thương mại, dịch vụ trên địa bàn từng bước đáp ứng nhu cầu cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm; thông tin thị trường, giá cả luôn được cập nhật, nắm bắt kịp thời. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi ngày càng tăng, tạo điều kiện cho việc sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng giá trị gia tăng vật nuôi. Trên địa bàn tỉnh còn phải nhập bò thịt từ nơi khác về tiêu thụ, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển đàn bò lai.
ii. Cơ sỞ lý LUẬN
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định “Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính; chuyển đổi 290 ha đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi; nâng cao chất lượng đàn, khuyến khích chăn nuôi theo hướng tập trung, trang trại; đẩy mạnh chăn nuôi bò lai, từng bước hình thành các vùng chăn nuôi bò lai tập trung; phấn đấu đến năm 2020 tổng đàn gia súc trên 50.000 con; tỷ lệ bò lai chiếm trên 65% tổng đàn”
Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò, tăng giá trị, tỷ trọng chăn nuôi cần có bước đột phá về nhận thức cho người dân, đưa các loại giống mới, phương thức chăn nuôi tiên tiến vào sản xuất. Từ thực tế trên việc phát triển bò lai là vấn đề cấp thiết cần phải được thực hiện. Trên cơ sở đó việc xây dựng và triển khai “Đề án phát triển đàn bò lai giai đoạn 2016 - 2020” là hết sức cần thiết. Vấn đề đặt ra là làm sao để tăng hiệu quả chăn nuôi bò, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ để chăn nuôi. Qua đó hướng người chăn nuôi phát triển gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, nhằm góp phần giảm nghèo. 
Phần II
NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN


i. thỰc trẠng chăn nuôi bò trên đỊa bàn huyỆn

1. Kết quả đạt được

Thời gian qua, số lượng đàn bò luôn được duy trì và phát triển, chất lượng đàn ngày được nâng lên. Từ năm 1995 đến 2009 thời gian này, do người dân chưa nhận thức đầy đủ hết giá trị kinh tế của bò lai nên hiệu quả của Chương trình chưa cao. Số lượng bò lai không nhiều, đa số hộ dân vẫn nuôi giống bò vàng địa phương. Những năm gần đây, nhận thức về giá trị và hiệu quả kinh tế của việc chăn nuôi bò lai trong nhiều hộ dân đã được thay đổi nên việc cải tạo bước đầu thu được kết quả tốt, số lượng bò lai liên tục tăng. 



Có thể khẳng định rằng trong thời gian qua, chăn nuôi bò trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: 


Về số lượng và chất lượng đàn bò qua các năm
	Năm
	Tổng đàn bò

(con)
	So với năm trước (con)
	Tỷ lệ bò lai

(%)

	2011
	16.955
	Giảm 965
	19

	2012
	14.332
	Giảm 2.623
	27

	2013
	11.055
	Giảm 3.277
	40

	2014
	11.618
	Tăng 563
	43

	2015
	12.920
	Tăng 1.302
	Ước đạt trên 45


Chăn nuôi bò từ năm 2011 - 2013 thời gian này đàn bò giảm, đặc biệt năm 2012 giảm 2.623 con, mặc dù giảm về số lượng, nhưng phát triển mạnh theo chiều hướng tăng năng suất, chất lượng, sản lượng, tốc độ chu chuyển đàn.


Tổng đàn bò toàn huyện, đến thời điểm 01/10/2015: là 12.920 con, tăng 1.302 con so với cùng kỳ năm 2014. Theo số liệu điều tra tổng đàn, từ năm 2013 đến nay đàn bò tăng trở lại, bình quân tăng 8,1%/năm.


Trong những năm gần đây, do nhận thức của người dân đã thấy được giá trị của bò lai nên Chương trình cải tạo đàn bò đã được thực hiện có hiệu quả, số lượng bò lai liên tục tăng; năm 2015 áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo đã cho ra đời trên 850 con bê lai, tỷ lệ bò lai năm 2015 ước đạt trên 45% tổng đàn, giống bò đưa vào lai tạo hiện nay chủ yếu tập trung vào giống bò Sind, Brahman đỏ, Droughtmaster.


Chăn nuôi bò lai đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, cùng thời gian nuôi, giá 1 con bò lai thường cao gấp 1,5 - 2 lần so với bò địa phương, có những con mới 10 tháng tuổi giá trên 20.000.000đ.


2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của công tác phát triển bò lai 

2.1. Một số tồn tại, hạn chế

Quá trình thực hiện Đề án chăn nuôi trong những năm qua đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện và còn bộc lộ một số tồn tại, khó khăn cần phải tiếp tục chỉ đạo để khắc phục, tháo gỡ đó là:


Chăn nuôi trong những năm qua tuy có chuyển biến tích cực nhưng tốc độ phát triển còn chậm. Tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp năm 2015 đạt 49,1%, chưa tương xứng với thế mạnh, tiềm năng.


Tốc độ tăng trưởng đàn bò trong những năm qua còn chậm, quy mô chăn nuôi nhỏ (chủ yếu là chăn nuôi nông hộ).

Công tác cải tạo đàn bò còn chậm, đặc biệt là việc đình sản bò đực cóc một số xã chưa quan tâm vì vậy tỷ lệ bò lai thấp, đàn bò lai có tỷ lệ máu ngoại còn thấp, chủ yếu là bò lai Sind nên tầm vóc thể trọng nhỏ, giá thành chăn nuôi cao.

Giống bò Vàng địa phương thậm chí là bò lai Sind chất lượng, hiệu quả còn thấp.
 
Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi của người dân còn hạn chế. Công tác dịch vụ chăn nuôi chưa đồng bộ, còn mang nặng tính bao cấp. 

Việc tận thu rơm, thân cây ngô, thân cây lạc… để làm thức ăn dự trữ trong mùa mưa rét, ở một số xã chưa được quan tâm nên có những năm đàn trâu, bò không những bị chết vì rét mà chủ yếu chết vì đói; như cuối năm 2010 và đầu năm 2011 đã làm chết 687 con trâu, bò.  


Hầu hết các hộ chăn nuôi theo phương thức truyền thống, chăn thả phân tán, qui mô nhỏ, thậm chí có hộ thả rong nên hiệu quả thấp; áp dung phương thức này gây khó khăn trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, công tác thú y, bảo vệ môi trường; chuồng trại tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vì vậy hiệu quả kinh tế chưa cao.

Công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh có nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu; trên địa bàn không có lò giết mổ tập trung nên khó khăn cho công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và ô nhiễm môi trường.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền một số xã chưa quyết liệt nên việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bò lai và đình sản bò đực cóc còn gặp nhiều khó khăn.   

Công tác tuyên truyền về cơ chế, chủ trương, chính sách và tình hình dịch bệnh chưa được quan tâm đúng mức.
Diện tích đồng cỏ tự nhiên làm bãi chăn thả ngày càng bị thu hẹp do phát triển rừng trồng, gây khó khăn cho chăn nuôi trâu, bò đàn của nhiều hộ dân. 


Điều kiện kinh tế của nông dân còn hạn chế, đa số các hộ chăn nuôi chưa mạnh dạn đầu tư phát triển gia trại, trang trại.

Công tác phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh thú y chưa được người dân quan tâm đúng mức.


Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, như bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng...


Mạng lưới dịch vụ, cơ sở vật chất phục vụ chăn nuôi chưa phát triển, chưa thực sự tạo ra động lực thúc đẩy cho chăn nuôi phát triển.


Dịch vụ thú y, khám chữa bệnh cho trâu, bò còn nhiều hạn chế; một số cán bộ Thú y cơ sở chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, khả năng về chuyên môn còn yếu.

Chưa đưa máy móc chế biến thức ăn vào chăn nuôi.

Do địa bàn rộng, dân cư phân tán nên công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y còn gặp nhiều khó khăn.


Sự phối kết hợp giữa các phòng, ban và tổ chức đoàn thể với đơn vị chuyên môn chưa nhịp nhàng nên kết quả nhân rộng một số mô hình còn hạn chế.

Một số bộ phận trong quần chúng nhân dân còn mang nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. 

Nhiều hộ chăn nuôi chưa nhận thức hết giá trị kinh tế của bò lai nên công tác phát triển đàn bò lai còn gặp nhiều khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN ĐÀN BÒ LAI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020


1. Phương hướng


Hiện nay Việt Nam đang trong tiến trình tham gia Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đây là một thách thức lớn đặt ra cho nông dân, giá cả sản phẩm nông nghiệp sẽ giảm gây khó khăn cho người chăn nuôi. Vì vậy, đối với chăn nuôi bò phải tập trung chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, quảng canh sang chăn nuôi bán thâm canh, thâm canh cao theo quy mô từ nhỏ đến lớn, từ gia trại đến trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm hạ giá thành, tăng sức canh tranh trên thị trường.

Để từng bước tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp thì việc đầu tư phát triển bò lai, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển thành kinh tế hàng hóa là những khâu quan trọng, cần được tập trung giải quyết nhằm tạo thu nhập ổn đinh cho người chăn nuôi.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định “Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, đưa chăn nuôi trở thành ngành chính; chuyển đổi 290 ha đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi”, trong thời gian tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn và các phòng ban chức năng, các tổ chức đoàn thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội nhung sau:


Triển khai thực hiện có hiệu quả việc nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò lai, trồng cỏ.

Đào tạo, tập huấn, phát triển đội ngũ dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo bò.


Đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ thú y các xã, thi trấn.


Hỗ trợ thiến bò đực cóc, cải tạo giống bò có năng suất, chất lượng cao.


Đẩy mạnh công tác quy hoạch, khuyến khích đầu tư có trọng điểm để phát triển và hình thành các vùng chăn nuôi theo hướng hàng hóa nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn và các vùng lân cận. 

 
Đẩy mạnh phát triển đàn bò lai, hình thành các vùng chăn nuôi bò lai tập trung, khuyến khích chăn nuôi theo hướng phát triển gia trại, trang trại và tổ hợp tác, hơp tác xã để liên doanh, liên kết trong chăn nuôi; xây dựng chuồng trại kiên cố, áp dụng chăn nuôi theo hướng thâm canh.

Khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi bò lai trên địa bàn, liên kết cung cấp con giống và tiêu thụ sản phẩn cho người dân.

Phát triển chăn nuôi gắn liền với xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nhằm bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Xúc tiến đầu tư thương mại, liên doanh, liên kết, kêu gọi khuyến khích đầu tư cơ sở chế biến thịt trên địa bàn, tìm kiếm thị trường nhằm giải quyết tốt đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có năng lực về tài chính, kinh nghiệm đầu tư xây dựng một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn theo mô hình chăn nuôi công nghiệp.


Tập trung phát triển trồng cỏ chăn nuôi, chuyển diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ nhằm từng bước chuyển từ chăn nuôi theo hình thức chăn thả sang nuôi tập trung; từng bước chuyển đổi và phát triển cây ngô làm thức ăn chăn nuôi vụ hè thu, vụ đông; phổ biến kỹ thuật ủ xanh, ủ chua thân cây ngô, cỏ làm thức ăn dự trữ cho chăn nuôi. 


2. Mục tiêu đến năm 2020 


2.1. Mục tiêu chung


Từng bước cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, phấn đấu đưa tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt trên 50%.


Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. 


Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi tiến tới sản xuất hàng hóa và làm giàu từ nghề chăn nuôi bò lai.


2.2. Mục tiêu cụ thể


Đến năm 2020 lai tạo trên 10.500 con bò lai với giống bò Brahman đỏ, Brahman trắng, Droughtmaster…, nâng tỷ lệ máu ngoại của đàn bò lai trên 50%, phát triển trang trại với quy mô đàn trên 40 con. 

Trong đó:     - Đàn bò : 15.000 con;



        - Đàn bò lai trên: 10.500;



        - Trang trại chăn nuôi bò: 4 - 5 trang trại;


                  - Diện tích cỏ trồng trên: 650 ha;



        - Thành lập 3 - 4 tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi bò lai.

3. Nhiệm vụ

Có kế hoạch, quy hoạch, khai thác và phát huy tốt ưu thế vùng gò đồi. Đẩy mạnh chăn nuôi bò lai, chuyển từ nuôi bò cày kéo sang nuôi thương phẩm. Thực hiện lai tạo đàn bò đạt trên 70% tổng đàn nhằm nâng cao tầm vóc, trọng lượng bình quân từ  200 - 250 kg/con như hiện nay lên 300 - 400 kg/con.


Phát triển và mở rộng các điểm dịch vụ thụ tinh nhân tạo bò bằng tinh của đực giống Zebu. Mở thêm các điểm tại xã Cao Quảng, Thanh Hóa…


Từng bước tuyển chọn và đưa vào sử dụng đàn bò cái lai 50% máu ngoại trở lên, để thay thế đàn bò cái địa phương. 


Thực hiện tốt công tác đình sản bò đực cóc.


Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức chăn nuôi bò lai cho 2.000 lượt người, bình quân 400 lượt người/ năm.

Thành lập các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi bò lai.

Về thức ăn: Khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cỏ và trồng cây làm thức ăn gia súc. Kế hoạch đến 2020 trên địa bàn huyện có trên 650 ha cỏ trồng để chăn nuôi trâu, bò. Tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân ủ rơm, ủ chua, ủ xanh thức ăn, để tận dụng hết nguồn phụ phẩm nông sản như rơm, thân cây ngô, thân cây lạc… 

Có chính sách khuyến khích chăn nuôi bò lai theo quy mô gia trại, trang trại, phấn đấu, đến năm 2020 toàn huyện có khoảng 4  trang trại nuôi bò lai hướng thịt thương phẩm với quy mô từ 40 con trở lên, tại các xã (Nam Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng, Ngư Hóa).


4. Các giải pháp thực hiện

 
Quy hoạch các khu chăn nuôi, các vùng trồng cỏ, các diện tích lúa 1 vụ, 1 vụ trồng cây thức ăn gia súc.


4.1. Giải pháp về kỹ thuật

- Công tác giống

Đào tạo dẫn tinh viên và kỹ thuật đình sản bò đực cóc cho các xã, thị trấn đảm bảo cân đối giữa các vùng để triển khai công tác thụ tinh nhân tạo bò, và đình sản bò đực cóc trên địa bàn huyện.

 
Thực hiện tốt công tác thụ tinh nhân tạo bò và đình sản bò đực cóc để tránh lai tạp.


Hỗ trợ mua 8 con đực giống lai cho 3 xã (Ngư Hóa, Cao Quảng, Lâm Hóa) chưa triển khai được chương trình thụ tinh nhân tạo bò.

Tham gia thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh sản khi lai giữa các giống bò đực hướng thịt: Brahman trắng, Droughtmaster với bò cái lai Zebu và khả năng sinh trưởng phát triển của con lai F1 tại Quảng Bình”; huyện Tuyên Hóa được cấp 60 liều tinh Brahman trắng và đang triển khai phối giống.

Tuyển chọn đàn bò cái lai 50% máu ngoại trở lên, để thay thế đàn bò cái địa phương; với mục tiêu tăng tỷ lệ máu ngoại 75% cho thế hệ con lai. 
(Có phụ lục I chi tiết kèm theo)


- Thức ăn


Hỗ trợ nông dân trồng cỏ trên đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ, kế hoạch đến năm  2020 sẽ trồng được 650 ha cỏ để chăn nuôi trâu, bò.

Đưa máy băm cỏ vào sơ chế thức ăn cho trâu, bò.


Hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân ủ rơm, ủ chua, ủ xanh thức ăn để các hộ tận dụng hết các nguồn phụ phẩm nông sản tại chổ như rơm, thân cây ngô, lạc…làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò về mùa mưa rét.

Chuyển đổi diện tích trồng lúa thiếu nước vụ hè thu sang vụ đông xuân trồng lúa vụ hè thu, vụ đông trồng ngô làm thức ăn gia súc.



Tăng cường sản xuất cây vụ đông để giải quyết thức ăn cho chăn nuôi trâu, bò.

Xây dựng một số mô hình trồng cỏ trên các chất đất khác nhau.

(Có phụ lục II chi tiết kèm theo)

- Công tác thú y

Tuyên truyền hướng dẫn nông dân xây dựng chuồng trại hợp lý, đảm bảo vệ sinh thú y. Tổ chức tiêm phòng định kỳ, phun thuốc tiêu độc khử trùng nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra và lây lan.


Thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh tại những vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung.


Có kế hoạch đào tạo, bồ dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở, phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm.
· Công tác môi trường

Để phát triển bền vững và đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, ngăn ngừa, hạn chế sự ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái; chú trọng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư; những điểm chăn nuôi trong khu dân cư phải bố trí hợp lý, xây dựng chuồng trại phù hợp và có hệ thống thu gom và xử lý chất thải hoặc làm hầm biogas.

- Công tác khuyến nông

Tổ chức tập huấn kỹ thuật, thăm quan các mô hình có hiệu quả về chăn nuôi bò lai, vỗ béo bò, trồng cỏ… cho cán bộ khuyến nông và những hộ nông dân sản xuất giỏi.


Xây dựng các mô hình chăn nuôi bò thịt 75% máu ngoại trở lên, mô hình trồng cỏ chăn nuôi để bà con tham quan học tập; thực hiện hội thi bò lai.

- Về hình thức tổ chức sản xuất


Hình thành nhóm hộ, tổ hợp tác và từng bước thành lập hợp tác xã chăn nuôi bò lai; nhằm mục đích để trao đổi thông tin về kỹ thuật, giá, thị trường…

4.2. Giải pháp về chính sách 

- Chính sách con giống

Hỗ trợ mua 8 con bò đực giống 75% máu ngoại trở lên: mức hỗ trợ 10.000.000đ/con.


Hỗ trợ đình sản bò đực cóc: Mức hỗ trợ tiền công đình sản 50.000đ/con, hộ có bò đực đình sản 200.000đ/con.

Hỗ trợ bò lai: Mức hỗ trợ hàng năm UBND huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và ngân sách để xây dựng định mức cụ thể.

· Chính sách về thức ăn


Hỗ trợ trồng cỏ chăn nuôi và máy băm cỏ: Mức hỗ trợ hàng năm UBND huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và ngân sách để xây dựng định mức cụ thể.

· Chính sách về công tác thú y phòng chống dịch bệnh

Tiếp tục hỗ trợ vaccin để tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc.


Có chính sách đào tạo kỹ thuật cho cán bộ làm công tác Thú y cơ sở, đảm bảo 100% cán bộ phụ trách công tác Thú y xã, thị trấn có trình độ trung cấp Thú y trở lên.


Khi có dịch bệnh xảy ra phải tập trung bao vây khống chế dịch bệnh không để lây lan. Hỗ trợ công tác chống dịch và tiêu huỷ gia súc, gia cầm bị nhễm bệnh theo chính sách của Nhà Nước.

- Chính sách về đất đai

Khuyến khích tích tụ ruộng đất để tạo các vùng trồng cỏ có diện tích lớn.


Trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất UBND các xã, thị trấn bố trí một phần diện tích vùng gò đồi, diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ và cho người dân đăng ký để xây dựng trang trại phát triển chăn nuôi bò lai.


- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện đến khu vực chăn nuôi.  


- Chính sách về tín dụng

Tạo mọi điều kiện để hộ dân tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng đầu tư vào phát triển chăn nuôi. Kiến nghị tỉnh đề xuất với hệ thống ngân hàng có chính sách ưu đãi với hộ chăn nuôi.

- Chính sách tiêu thụ sản phẩm

Kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư vào địa bàn huyện. Mở rộng tìm kiếm thị trường, xây dựng chợ bán trâu, bò tại xã Nam Hóa nhằm giải quyết đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi.


- Chính sách khen thưởng 


Để khuyến khích động viên kịp thời cho nhân dân trong công tác phát triển chăn nuôi, hàng năm huyện tổ chức hội nghị tổng kết chăn nuôi, tổ chức hội thi bê lai, biểu dương khen thưởng những cá nhân tiêu biểu; đồng thời có phương án điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch phát triển chăn nuôi hàng năm sát thực và khả thi hơn.


III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


1. Kinh phí thực hiện


Tổng kinh phí đầu tư:                  7.290.000.000 đồng:
Trong đó:  - Vốn ngân sách huyện và lồng ghép các chương trình, dự án:                                              6.015.000.000 đồng; 



        - Vốn dân đầu tư:   1.275.000.000 đồng.

(Có phụ lục III chi tiết kèm theo)


2. Hiệu quả kinh tế

a. Ước tính từ hiệu quả chương trình lai tạo đàn bò 


Kết quả dự tính đến năm 2020 sẽ lai tạo được 5.000 con bò lai có tỷ lệ máu ngoại 50% trở lên. Với cùng độ tuổi (24 tháng) bò lai có giá trị cao hơn bò nội trên 14.000.000 triệu đồng/con :


5.000 con x 14.000.000đ/con = 70.000.000.000đ.

b. So sánh hiệu quả kinh tế giữa nuôi 01 con bò lai và 01 con bò vàng

Sau 2 năm (trừ chi phí thức ăn tinh) thì bò lai có giá cao hơn bò vàng địa phương là 14.300.000đ

c. Ước tính hiệu quả kinh tế từ công tác chuyển đổi diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi


* Ước tính cho 1 ha đất trồng lúa 1 vụ: 

· Lợi nhuận: 12.075.000 đồng.

* Ước tính cho 1 ha đất trồng lúa 2 vụ :
· Lợi nhuận 21.350.000 đồng.

* Ước tính cho 1 ha trồng cỏ VA06 (nuôi được 14 con bò thịt)

- Lợi nhuận thu được: 70.815.000 đồng.

- Cỏ trồng 1 lần thu hoạch từ 3 - 4 năm.

Qua hạch toán sơ bộ trên cho thấy 1ha đất lúa chuyển đổi sang trồng cỏ nuôi bò thịt, thì lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa 1 vụ là: 58.740.000 đồng; so với trồng lúa 2 vụ là: 49.465.000 đồng. 
(Có phụ lục IV chi tiết kèm theo)

3. Hiệu quả xã hội 

Sau 5 năm thực hiện, đến năm 2020, việc phát triển đàn bò lai của huyện sẽ hình thành được vùng sản xuất hàng hóa, cơ bản chủ động nguồn giống chăn nuôi trên địa bàn.


Thay đổi dần tập quán chăn nuôi của người dân, chuyển từ chăn nuôi theo lối quảng canh sang bán thâm canh, đầu tư áp dụng tiến bộ KHKT, xây dựng và áp dụng quy trình nuôi bền vững, khép kín, tận dụng nguồn phân bón cho sản xuất nông nghiệp và làm Biogas cung cấp nguồn chất đốt để giảm thiểu ô nhiểm môi trường.


Tạo ra những mô hình, điển hình để nông dân học tập. Phát triển mạnh hơn phù hợp với điều kiện của từng vùng.


Giải quyết việc làm cho nông dân, tăng thu nhập, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Phần III
TỔ chỨc thỰC hiỆn


1. Thành lập ban chỉ đạo Đề án phát triển đàn bò lai do đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, Đ/c Trưởng phòng NN & PTNT làm phó ban trực, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm thành viên, tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Đề án phát triển đàn bò lai trên địa bàn. Tham mưu, đề xuất với UBND huyện về các cơ chế chính sách phù hợp, có biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm của mình, cụ thể:

2.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm:

Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện hàng năm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức chỉ đạo thực hiện Đề án.
Tham mưu UBND huyện làm tốt công tác quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động thuộc ngành quản lý, như giống, phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh thú y… 
Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm và giai đoạn, báo cáo UBND huyện; đề xuất sửa đổi, bổ sung Đề án khi cần thiết.
2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu điều chỉnh, bổ sung chính sách và bố trí nguồn kinh phí, đảm bảo cho quá trình thực hiện Đề án. Xây dựng chính sách, ưu tiên bố trí và cân đối vốn ưu tiên đầu tư cho chăn nuôi bò lai.

2.3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo giá cả, thị trường; tham mưu cho UBND huyện định hướng thị trường, xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài huyện ký kết tiêu thụ sản phẩm thịt bò cho nông dân; phối hợp các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn bán trái pháp luật.
Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn ưu tiên, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học để thực hiện các đề tài, mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò lai.
2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các xã, thị trấn rà soát, kiểm soát chặt chẽ quy hoạch; quản lý, thực hiện tốt quy hoạch sử dụng khu chăn nuôi tập trung, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. 

2.5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội


Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn quan tâm tổ chức mở lớp đào tạo kỹ thuật chăn nuôi bò lai thâm canh cho người dân.


2.6. Phòng Văn hóa - Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách chăn nuôi bò lai nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án.
2.7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc VN, các tổ chức đoàn thể cấp huyện

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, các ngành liên quan và các địa phương tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân; hộ gia đình thực hiện tốt Đề án. 

2.8. Ngân hàng

Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, theo các nội dung tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân vay vốn phát triển bò lai.

2.9. Trạm khuyến nông

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát tổng đàn bò, thống kê cụ thể số lượng bò cái sinh sản, số lượng bò lai, số lượng bò đực cóc để có kế hoạch phối giống và đình sản bò đực cóc; thực hiện tốt công tác thụ tinh nhân tạo bò, xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò lai và trồng cỏ cho người dân, tổ chức hội thi bò lai ở các xã, thị trấn.
2.10. Trạm thú y 

Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác đình sản bò đực cóc, phòng trừ dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và các lĩnh vực chuyên môn.
2.11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Trên cơ sở Đề án của huyện, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thành lập ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện (hoàn thành trước quý I năm 2016), tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển bò lai, hàng năm tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể cho năm tới; thường xuyên phổ biến các chính sách về phát triển bò lai của trung ương, tỉnh, huyện. Phối hợp với các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt đề án.

Định kỳ 6 tháng (cuối quý II), hàng năm (cuối quý IV) báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

2.12. Đối với các hộ dân 


Chủ động đăng ký đình sản bò đực cóc, áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo, thay thế đàn bò địa phương bằng bò lai, đặc biệt là đàn bò cái sinh sản, mở rộng diện tích trồng cỏ thâm canh; tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò lai để áp dụng vào sản xuất; chấp hành việc tiêm phòng, thực hiện tốt công tác thú y, vệ sinh chuồng trại. Riêng đối với những tổ chức cá nhân có điều kiện chủ động làm đơn xin cấp đất làm trang trại chăn nuôi bò lai thâm canh tại khu vực quy hoạch chăn nuôi tập trung theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nguồn kinh phí, phối hợp các hội, đoàn thể cấp xã tích cực tham gia thực hiện tốt Đề án./. 









 Tm. ỦY ban nhân dân









              ChỦ tỊch 










      (Đã ký)








            Lê Nam Giang

	Phụ lục I

	 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÀN BÒ ĐẾN NĂM 2020 

	                                                                                                                                                   ĐVT (con)

	TT
	Xã, thị trấn 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	Tổng đàn
	Tỷ lệ            bò lai (%)
	Tổng đàn
	Tỷ lệ           bò lai (%)
	Tổng đàn
	Tỷ lệ            bò lai (%)
	Tổng đàn
	Tỷ lệ           bò lai (%)
	Tổng đàn
	Tỷ lệ             bò lai (%)

	   1 
	 TT. Đồng Lê 
	500
	35
	510
	40
	520
	46
	530
	53
	540
	60

	   2 
	 Hương Hóa 
	160
	20
	190
	24
	210
	29
	230
	34
	250
	45

	   3 
	 Kim Hóa 
	210
	20
	240
	24
	360
	29
	380
	34
	400
	45

	  4 
	 Thanh Hóa 
	620
	16
	650
	20
	670
	25
	690
	30
	700
	45

	   5 
	 Thanh Thạch 
	60
	16
	80
	20
	100
	25
	120
	30
	140
	45

	  6 
	 Thuận Hóa 
	420
	35
	440
	41
	460
	46
	470
	53
	500
	60

	   7 
	 Lâm Hóa 
	90
	13
	110
	17
	130
	21
	140
	25
	150
	45

	   8 
	 Lê Hóa 
	370
	20
	400
	25
	420
	30
	440
	36
	450
	45

	   9 
	 Sơn Hóa 
	980
	45
	1.000
	51
	1.020
	57
	1.040
	63
	1.050
	70

	 10 
	 Đồng Hóa 
	1.100
	45
	1.130
	51
	1.150
	57
	1.160
	63
	1.170
	70

	 11 
	 Ngư Hóa 
	60
	16
	80
	20
	100
	25
	110
	30
	130
	45

	 12 
	 Nam Hóa 
	440
	44
	470
	51
	490
	57
	510
	64
	530
	70

	13 
	 Thạch Hóa 
	1.080
	64
	1.100
	67
	1.120
	71
	1.140
	76
	1.150
	80

	14 
	 Đức Hóa 
	950
	66
	990
	71
	1.010
	76
	1.030
	81
	1.050
	83

	15 
	 Phong Hóa 
	1.150
	64
	1.170
	67
	1.190
	71
	1.200
	75
	1.210
	80

	16 
	 Mai Hóa 
	1.620
	64
	1.650
	69
	1.670
	75
	1.680
	80
	1.690
	83

	17 
	 Tiến Hóa 
	1.330
	64
	1.350
	69
	1.370
	75
	1.380
	80
	1.400
	83

	18 
	 Châu Hóa 
	900
	65
	920
	70
	940
	75
	950
	81
	960
	83

	19 
	 Cao Quảng 
	590
	17
	630
	22
	660
	28
	680
	34
	700
	45

	20 
	 Văn Hóa 
	770
	73
	790
	77
	810
	81
	820
	85
	830
	85

	 Tổng cộng 
	13.400
	51
	13.900
	55
	14.400
	60
	14.700
	65
	15.000
	70


	Phụ lục II

	 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DIỆN TÍCH  TRỒNG CỎ ĐẾN NĂM 2020 

	(Chuyển đổi diện tích đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cỏ)

	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT (ha)

	TT
	Xã, thị trấn
	Diện tích       cỏ hiện có
	DT trồng mới
	Diện tích trồng mới qua các năm
	Tổng diện tích cỏ

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	1
	TT Đồng Lê
	4,3
	2,7
	1
	1
	0,7
	 
	 
	7

	2
	Hương Hóa
	16
	9,0
	3
	2
	2
	1
	1
	25

	3
	Kim Hóa
	15,2
	14,8
	5
	3
	2,8
	2
	2
	30

	4
	Thanh Hóa
	15
	15,0
	5
	4
	3
	2
	1
	30

	5
	Thanh Thạch
	12
	8,0
	2
	2
	2
	1
	1
	20

	6
	Thuận Hóa
	17
	8,0
	3
	2
	1
	1
	1
	25

	7
	Lâm Hóa
	2
	4,0
	1
	1
	1
	1
	 
	6

	8
	Lê Hóa
	8,7
	16,3
	5
	4
	3
	2,3
	2
	25

	9
	Sơn Hóa
	28,6
	15,4
	5
	4
	3
	2
	1,4
	44

	10
	Đồng Hóa
	13,7
	21,3
	7
	6
	4
	3
	1,3
	35

	11
	Ngư Hóa
	2
	4,0
	1
	1
	1
	1
	 
	6

	12
	Nam Hóa
	38
	12,0
	4
	3
	2
	2
	1
	50

	13
	Thạch Hóa
	41
	9,0
	3
	2
	2
	1
	1
	50

	14
	Đức Hóa
	35,5
	14,5
	5
	4
	3
	1,5
	1
	50

	15
	Phong Hóa
	42,7
	7,3
	3
	2
	1
	1,3
	 
	50

	16
	Mai Hóa
	35,4
	14,6
	4
	4
	3
	2
	1,6
	50

	17
	Tiến Hóa
	32,8
	17,2
	6
	4
	4
	2
	1,2
	50

	18
	Châu Hóa
	15,6
	11,4
	4
	3
	2
	1,4
	1
	27

	19
	Cao Quảng
	32,5
	17,5
	5
	5
	3
	2,5
	2
	50

	20
	Văn Hóa
	7
	13,0
	5
	3
	2
	2
	1
	20

	Tổng cộng
	415
	235
	77
	60
	45,5
	32
	20,5
	650


Phụ lục III
Kinh phí để triỂn khai đỀ án
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Thành tiền

(tr đồng)
	Nguồn kinh phí
(tr đồng)

	
	
	
	Huyện và lồng ghép các chương trình, dự án
	Dân

	1
	Tham quan học tập trong và ngoài nước
	400
	400
	

	2
	Hội thi bê lai

10 cuộc thi x 20.000.000/ cuộc
	200
	200
	

	3
	Đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò lai và trồng cỏ (ước tính)
	300
	300
	

	4
	Kinh phí vận chuyển tinh và nitơ 20.000.000/năm x 5 năm
	100
	100
	

	5
	Hỗ trợ mua bò đực giống
8 con x 30.000.000/con
	240
	80
	     160

	6
	Hỗ trợ bò lai: Mức hỗ trợ hàng năm UBND huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và ngân sách để xây dựng định mức cụ thể (ước tính)
	1.500
	1.500
	

	7
	Hỗ trợ đình sản bò đực cóc
(1.000 con x 250.0000đ/con)
	250
	250
	

	8
	Hỗ trợ trồng cỏ: Mức hỗ trợ hàng năm UBND huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và ngân sách để xây dựng định mức cụ thể (ước tính)
	1.000
	1.000
	

	9
	Hỗ trợ mua máy băm cỏ: Mức hỗ trợ hàng năm UBND huyện sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và ngân sách để xây dựng định mức cụ thể (ước tính)
	750
	250
	500

	10
	Kinh phí mua vacxin tụ huyết trùng tiêm phòng cho trâu, bò

(12.000/con/năm x 20.500 con x 5 năm)
	1.230
	615
	615

	11
	Hỗ trợ trang trại chăn nuôi bò lai
(hỗ trợ 1 lần)30.000.000đ/tr trại x 4tr trại
	120
	120
	

	12
	Xây dụng chợ buôn bán trâu, bò
	1.000
	1.000
	

	13
	Kinh phí triển khai, thực hiện đề án (40.000.000/năm  x 5 năm)
	200
	200
	

	
	Tổng cộng
	7.290
	6.015
	1.275


Phụ lục IV

SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ
* So sánh hiệu quả kinh tế giữa nuôi 01 con bò lai và 01 con bò vàng
	Chỉ tiêu
	Bò lai
	Bò vàng
	Chênh lệch
(bò lai/bò vàng)

	- Trọng lượng sơ sinh (BQ)
	22kg/con
	15 kg/con
	7 kg/con

	- Giá bán tại thời điểm khảo sát
	120.000đ/kg
	110.000đ/kg
	10.000đ/kg

	- Sau 6 tháng:

+ Trọng lượng bình quân
	120 kg/con
	70 kg/con
	50 kg/con

	- Sau 01 năm:

+ Trọng lượng bình quân

+ Giá trị
	170kg/con
20.400.000đ
	100kg/con
11.000.000đ
	70kg/con
9.400.000đ

	- Sau 02 năm:

+ Trọng lượng bình quân

+ Giá trị
	280kg/con

33.600.000 đ
	170kg/con

18.700.000đ
	110kg/con

14.900.000đ

	- Thu nhập bình quân/con/2 năm sau khi trừ CP TĂ tinh
	31.100.000đ
	16.800.000đ
	14.300.000đ


* Ước tính hiệu quả kinh tế cho 1 ha đất trồng lúa 1 vụ
	TT
	Hoạt động
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(đ)
	Thành tiền

(đ)

	I
	Tổng chi phí cho 1 ha trồng lúa 1 vụ
	
	29,925.000

	1
	Giống
	Kg
	100
	20.000
	2.000.000

	2
	Đạm Urê
	Kg
	260
	10.000
	2.600.000

	3
	Lân
	Kg
	550
	3.500
	1.925.000

	4
	Kaly
	Kg
	150
	10.000
	1.500.000

	5
	Vôi bột
	Kg
	500
	2.000
	1.000.000

	6
	Thuốc BVTV
	Kg
	
	
	1.500.000

	7
	Phân chuồng
	Tấn
	10
	500.000
	5.000.000

	8
	Công lao động
	Công
	120
	120.000
	14.400.000

	II
	Tổng thu nhập: (ước tính năng suất 60 tạ/ha)
	
	42.000.000

	
	Thóc thịt
	Kg
	6.000
	7.000
	42.000.000

	III
	Lợi nhuận (II - I)
	
	
	12.075.000


* Ước tính hiệu quả kinh tế cho 1 ha đất trồng lúa 2 vụ
	TT
	Hoạt động
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(đ)
	Thành tiền

(đ)

	I
	Tổng chi phí cho 1 ha trồng lúa 1 vụ
	
	
	59.850.000

	1
	Giống
	Kg
	200
	20.000
	4.000.000

	2
	Đạm Urê
	Kg
	520
	10.000
	5.200.000

	3
	Lân
	Kg
	1.100
	3.500
	3.850.000

	4
	Kaly
	Kg
	300
	10.000
	3.000.000

	5
	Vôi bột
	Kg
	1.000
	2.000
	2.000.000

	6
	Thuốc BVTV
	Kg
	
	
	3.000.000

	7
	Phân chuồng
	Tấn
	20
	500.000
	10.000.000

	8
	Công lao động
	Công
	240
	120.000
	28.800.000

	II
	Tổng thu nhập: (ước tính năng suất 58 tạ/ha)
	
	81.200.000

	1
	Thóc thịt
	Kg
	11.600
	7.000
	81.200.000

	III
	Lợi nhuận (II - I)
	
	
	21.350.000


  * Ước tính hiệu quả kinh tế cho 1 ha trồng cỏ VA06 (nuôi được 14 con bò thịt)
	TT
	Hoạt động
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(đ)
	Thành tiền (đ)

	I
	Tổng chi phí
	
	
	
	349.185.000

	1
	Chi phí cho 1 ha trồng cỏ
	
	
	32.100.000

	-
	Giống
	Tấn
	4
	3.000.000
	12.000.000

	-
	Đạm Urê
	kg
	300
	10.000
	3.000.000

	-
	Lân
	Kg
	600
	3.500
	2.100.000

	-
	Phân chuồng
	Tấn
	30
	500.000
	15.000.000

	2
	Tổng chi phí mua bò, thức ăn tinh, thuốc Thú y, chuồng trại, công lao động (12 tháng)
	317.085.000

	-
	Mua 14 con bò 10 tháng tuổi
	Con
	14
	18.000.000
	252.000.000

	-
	Thức ăn tinh
	Kg
	2.555
	7.000
	17.885.000

	-
	Thuốc Thú y
	Con
	14
	100.000
	1.400.000

	-
	Chuồng trại 20.000.000 (khấu hao chuồng  trại 10 năm)
	Năm
	1
	2.000.000
	2.000.000

	-
	Công lao động (trồng cỏ + nuôi bò)
	Công
	365
	120.000
	43.800.000

	II
	Tổng thu nhập từ bán bò thịt (nuôi sau 12 tháng)
	
	420.000.000

	-
	Bán bò
	Con
	14
	30.000.000
	420.000.000

	III
	Lợi nhuận (II - I)
	
	
	70.815.000
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